GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CHO 04 DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG VÀ 08 DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THAN UYÊN
 (Kèm theo Quyết định số: 462  /QĐ-UBND ngày   11   /5/2018 
của UBND tỉnh Lai Châu)

I. HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1. Dự án: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Bản Bo, huyện Tam Đường. (Số thứ tự số 01 trong danh mục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Tam Đường kèm theo Công văn 428/HĐND-VP ngày 12/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất bổ sung danh mục và dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh năm 2017 và  Quyết định  số 1394/QĐ-UBND  ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và Thành phố Lai Châu) có diện tích khoảng 0,09 ha, gồm các loại đất: Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bản Bo
	25
	21
	17


- Đất trồng cây lâu năm (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bản Bo
	24
	20
	16


2. Dự án: Đường Hồ Thầu – Bình Lư thuộc địa bàn xã Hồ Thầu, xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Số thứ tự số 19 trong danh mục thu hồi đất của huyện Tam Đường kèm theo Nghị Quyết số 142/NQ-HĐND, ngày 11/12/2015) có diện tích khoảng 27,79 ha, gồm các loại đất: Đất trồng lúa nước 02 vụ, đất trồng lúa nước 01 vụ, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nương rẫy, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
- Đất trồng lúa 02 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bình Lư
	29
	24
	19


- Đất trồng lúa 01 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Hồ Thầu
	26
	22
	17

	Bình Lư
	27
	23
	18


- Đất trồng cây hàng năm (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Hồ Thầu
	25
	21
	17

	Bình Lư
	26
	22
	18


- Đất nuôi trồng thủy sản (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Hồ Thầu
	25
	21
	19

	Bình Lư
	26
	22
	20


- Đất nương rãy (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Hồ Thầu
	20
	17
	14

	Bình Lư
	21
	18
	14


- Đất trồng cây lâu năm (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Hồ Thầu
	24
	20
	16

	Bình Lư
	25
	21
	17


- Đất rừng sản xuất (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Hồ Thầu
	4
	3
	2

	Bình Lư
	5
	4
	3


3. Dự án: Cầu dân sinh Nà Cơ, xã Bản Giang, huyện Tam Đường (Số thứ tự số 06 trong danh mục thu hồi đất của huyện Tam Đường kèm theo Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017) có diện tích khoảng 0,23 ha, gồm các loại đất: Đất trồng lúa nước 01 vụ, đất trồng cây hàng năm khác. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
- Đất trồng lúa nước 1 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bản Giang
	25
	21
	16


- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bản Giang
	24
	20
	16


4. Dự án: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa giai đoạn 3 – sử dụng vốn dư, thuộc địa bàn các xã: Hồ Thầu, Bình Lư, Giang Ma, Tả Lèng, thuộc huyện Tam Đường (Số thứ tự số 11 trong danh mục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Tam Đường kèm theo Công văn 428/HĐND-VP ngày 12/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất bổ sung danh mục và dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh năm 2017 và Quyết định  số 1394/QĐ-UBND  ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và Thành phố Lai Châu) có diện tích khoảng 0,13 ha, gồm các loại đất: Đất trồng lúa nước 02 vụ, đất trồng lúa nước 01 vụ, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất ở tại nông thôn. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
- Đất trồng lúa 2 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bình Lư
	29
	24
	19


- Đất trồng lúa 1 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã, Thị trấn
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bình Lư
	27
	23
	18

	Hồ Thầu
	26
	22
	17

	Giang Ma
	25
	21
	16

	Tả lèng
	25
	21
	16


- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã, Thị trấn
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bình Lư
	26
	22
	18

	Hồ Thầu
	25
	21
	17

	Giang Ma
	24
	20
	16

	Tả Lèng
	21
	17
	14


- Đất trồng cây lâu năm (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã, Thị trấn
	Giá đất

	
	VT1
	VT2
	VT3

	Bình Lư
	25
	21
	17


- Đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Xã, Thị trấn
	Giá đất

	
	KV2-VT1
	KV2-VT2

	Bình Lư
	200
	130

	Hồ Thầu
	95
	65


II. HUYỆN THAN UYÊN

1. Dự án: Trường mầm non số 2 (điểm trường Sắp Ngụa 2) xã Phúc Than, huyện Than Uyên (số thứ tự 4 trong danh mục dự án phải thu hồi đất của huyện Than Uyên kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017  và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) thuộc địa bàn xã Phúc Than, có diện tích khoảng 0,08ha, gồm các loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2

	Giá đất
	27
	24


- Đất nuôi trồng thủy sản (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2

	Giá đất
	27
	24


2. Bổ sung dự án: Nâng cấp đường QL32–Tre Bó- Sang Ngà–bản Mường huyện Than Uyên (bổ sung diện tích, địa điểm) (số thứ tự 9 trong danh mục dự án phải thu hồi đất của huyện Than Uyên kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) thuộc địa bàn xã Mường Mít, có diện tích khoảng 5,29ha, gồm các loại đất: Đất trồng lúa nước 2 vụ, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất nương rẫy, đất rừng sản xuất. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng lúa nước 2 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	23
	18
	16


- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	22
	17
	15


- Đất nuôi trồng thủy sản (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	21
	16
	12


- Đất nương rẫy (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	18
	14
	12


- Đất rừng sản xuất (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	5
	4
	3


3. Bổ dung dự án: Tràn liên hợp + Đường nội đồng bản Phường – bản Nà Mả - bản Nà Ban, xã Hua Nà, huyện Than Uyên (bổ sung diện tích) (số thứ tự 13 trong danh mục dự án phải thu hồi đất của huyện Than Uyên kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) thuộc địa bàn xã Hua Nà, có diện tích khoảng 1,4ha, gồm các loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	27
	24
	22


- Đất nuôi trồng thủy sản (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	27
	24
	22


- Đất trồng cây lâu năm (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	26
	24
	22


- Đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	 Khu vực 1
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	365
	260
	210

	Khu vực 2
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	

	Giá đất
	210
	120
	


4. Dự án: San gạt tạo quỹ đất  Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên (bổ sung diện tích) (số thứ tự 15 trong danh mục dự án phải thu hồi đất của huyện Than Uyên kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) thuộc địa bàn xã Phúc Than, có diện tích khoảng 0,08ha, gồm đất trồng cây hàng năm khác. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Đất trồng cây hằng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1

	Giá đất
	27


5. Dự án: Chỉnh trang đô thị khu 10, thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên (điều chỉnh, bổ sung diện tích) (số thứ tự 16 trong danh mục dự án phải thu hồi đất của huyện Than Uyên kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) thuộc địa bàn thị trấn Than Uyên, có diện tích khoảng 0,15ha, gồm các loại đất: Đất rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm khác. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất rừng sản xuất (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí 
	Vị trí 1

	Giá đất
	7


- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1

	Giá đất
	27


6. Dự án: Cầu dân sinh Pá Khoang, xã Pha Mu, huyện Than Uyên (bổ sung diện tích) (số thứ tự 17 trong danh mục dự án phải thu hồi đất của huyện Than Uyên kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) thuộc địa bàn xã Pha Mu, có diện tích khoảng 0,27ha, gồm các loại đất: Đất trồng lúa nước 2 vụ, đất nương rẫy. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng lúa nước 2 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2

	Giá đất
	23
	18


- Đất nương rẫy (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	18
	14
	12


7. Dự án: Chỉnh trang đô thị khu 5A-7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên (số thứ tự 18 trong danh mục dự án phải thu hồi đất của huyện Than Uyên kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017), thuộc địa bàn thị trấn Than Uyên, có diện tích khoảng 6,6ha, gồm các loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, đất ở tại đô thị. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng cây hằng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1

	Giá đất
	27


- Đất nuôi trồng thủy sản (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1

	Giá đất
	27


- Đất rừng sản xuất (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1

	Giá đất
	7


- Đất ở tại đô thị khu vực nhánh nối QL32 đoạn đường từ ranh giới đất nhà ông Quyết khu 7B đến hết ranh giới nhà ông Mô (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	350
	180
	110


- Đất ở tại đô thị khu vực các vị trí còn lại trên địa bàn thị trấn (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)
	Vị trí
	Vị trí còn lại

	Giá đất
	110


8. Dự án: Đường đến điểm TĐC Cáp Na 2, khu TĐC Tà Hừa, huyện Than Uyên (Bổ sung hạng mục nút giao thông) (Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Bản Chát và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Than Uyên tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017) thuộc địa bàn xã Tà Hừa, có diện tích khoảng 1,29ha, gồm các loại đất: Đất trồng lúa nước 2 vụ, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất nương rẫy, đất ở tại nông thôn. Giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất trồng lúa nước 2 vụ (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	23
	18
	16


- Đất trồng cây hàng năm khác (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	22
	17
	15


- Đất nuôi trồng thủy sản (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	21
	16
	12


- Đất nương rẫy (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Vị trí
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	18
	14
	12


- Đất ở tại nông thôn (Đơn vị tính: nghìn đồng/m2)

	Khu vực 1
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Giá đất
	150
	130
	110
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